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VĂN BẢN MỚI 

1. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chấn chỉnh đào tạo đại 
học văn bằng 2. 

2. Thẩm định quy hoạch xây dựng 
liên huyện, vùng huyện không quá 20 
ngày. 

3. Từ 2020, thực hiện ghi âm, ghi 
hình hỏi cung bị can trên phạm vi cả 
nước. 

4. Cảng vụ được giữ lại 2% số tiền 
thu phí bảo đảm hàng hải. 

5. Không bổ nhiệm chức danh giám 

đốc sở đối với người đang trong thời 
gian bị kỷ luật. 

6. Bộ Y tế ngăn chặn hành vi lạm 
dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm 
y tế. 

7. Bộ Xây dựng tổ chức ghi âm, ghi 
hình trực tuyến công tác tiếp công 
dân.

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT  

1. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? 

2. Phạm vi bí mật nhà nước là gì? 

3. Bí mật nhà nước được phân loại như thế nào? 

4. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là bao lâu? 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

Số: 37 
Ngày 23/9/2019 

 
Bản tin hàng tuần  

ra ngày thứ Hai 

TÓM TẮT 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 

 

 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

 

 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới      Số 37 ngày 23/9/2019 trang 2/10 

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. CHÍNH PHỦ YÊU CẦU BỘ GIÁO 
DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHẤN CHỈNH 
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 

Ngày 13/9/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về 
phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 8 năm 2019, theo đó, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cần tăng cường công 
tác quản lý thu, có biện pháp ngăn 
chặn tình trạng lạm thu đầu năm học; 
rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo 
văn bằng 2 đại học, không để xảy ra 
tiêu cực. Trước tình trạng xuống cấp 
đạo đức xã hội, Chính phủ giao 
nhiệm vụ cho Bộ Lao động–Thương 
binh và Xã hội đẩy mạnh thực hiện 
các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã 
hội, phòng chống bạo lực, xâm hại 
trẻ em, bạo lực gia đình. 

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao 
thông Vận tải phối hợp với Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý 
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đẩy 
nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu 
phí tự động không dừng đối với tất 
cả các trạm thu phí trên toàn quốc, 
chậm nhất trước ngày 31/12/2019. 
Đối với Dự án đường sắt đô thị Hà 
Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông: Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu 
trách nhiệm báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 
năm 2019 về tiến độ chạy thử và đưa 
vào sử dụng, chủ động biện pháp xử 
lý dứt điểm theo thẩm quyền hoặc đề 
xuất cấp có thẩm quyền xử lý nếu 

vượt thẩm quyền, không để tình 
trạng chậm trễ kéo dài, gây mất lòng 
tin trong nhân dân. Chính phủ cũng 
giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận 
tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng 
không Việt Nam (ACV) hoàn thành 
việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng 
của hệ thống đường cất hạ cánh, 
đường lăn tại Cảng hàng không quốc 
tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong 
tháng 11/2019; chịu trách nhiệm cá 
nhân nếu để xảy ra các vấn đề về 
mất an toàn hàng không do nguyên 
nhân từ hệ thống đường cất hạ cánh, 
đường lăn. 

Trong Nghị quyết này, Bộ Tài 
chính có nhiệm vụ tiếp tục siết chặt 
kỷ luật tài chính-ngân sách nhà 
nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
và bảo đảm công khai, minh bạch 
việc sử dụng ngân sách nhà nước. 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; 
không chi những nhiệm vụ chưa cần 
thiết. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra 
thuế, có biện pháp hiệu quả chống 
thất thu đối với các hoạt động 
chuyển giá, buôn lậu, gian lận 
thương mại; thu hồi nợ đọng thuế. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 13/9/2019. 

2. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÂY 
DỰNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN 
KHÔNG QUÁ 20 NGÀY 

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa 
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đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 
thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số nội dung về 
quy hoạch xây dựng; có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký. 

Theo quy định mới về quản lý 
đô thị, các thành phố trực thuộc 
trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị 
xã, thị trấn và đô thị mới phải được 
lập quy hoạch chung, đảm bảo phù 
hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Với quy hoạch xây dựng vùng 
liên huyện, vùng huyện, thời gian lập 
nhiệm vụ quy hoạch xây dựng không 
quá 02 tháng, thời gian lập đồ án quy 
hoạch không quá 12 tháng; thời gian 
thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 
không quá 20 ngày; thời gian phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch không 
quá 15 ngày; thời gian thẩm định đồ 
án quy hoạch không quá 25 ngày… 

Với các khu chức năng có quy 
mô 500 ha cần phải được lập quy 
hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù 
hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch 
xây dựng liên huyện, vùng huyện và 
quy hoạch đô thị. Các khu vực chức 
năng có quy mô trên 500 ha được lập 
quy hoạch phân khu xây dựng làm 
cơ sở lập quy hoạch chi tiết và xác 
định dự án đầu tư xây dựng, nếu 
được xác định trong quy hoạch 
chung đô thị đã được phê duyệt. 

3. TỪ 2020, THỰC HIỆN GHI ÂM, 
GHI HÌNH HỎI CUNG BỊ CAN TRÊN 
PHẠM VI CẢ NƯỚC 

Ngày 11/9/2019, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 
1172/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về 
cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ 
trình cụ thể thực hiện việc ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 
cung bị can theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Mục tiêu của Đề án chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết để tổ chức 
triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh việc hỏi cung bị 
can theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng hình sự 2015 trên phạm vi toàn 
quốc nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác điều tra, 
truy tố và xét xử đảm bảo quyền con 
người, quyền công dân. 

Hiện việc ghi âm hoặc ghi hình 
bị can đã được thực hiện thí điểm, 
tuy nhiên để triển khai được trên 
toàn quốc cần có lộ trình thích hợp. 
Quyết định đã đưa ra lộ trình cụ thể 
để thực hiện Đề án. Theo đó mục 
tiêu năm 2019, sẽ hoàn thành Đề án 
tổng thể và triển khai đầu tư đảm 
bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, 
kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí 
cán bộ thực hiện việc ghi âm, ghi 
hình có âm thanh hỏi cung bị can. 

Kể từ ngày 01/01/2020, thực 
hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có 
âm thanh việc hỏi cung bị can trên 
phạm vi toàn quốc.  
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VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

4. CẢNG VỤ ĐƯỢC GIỮ LẠI 2% SỐ 
TIỀN THU PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI 

Thông tư 63/2019/TT-BTC 
hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản 
lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và 
cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 
an toàn hàng hải được Bộ Tài chính 
ban hành ngày 09/9/2019. 

Theo đó, các cảng vụ hàng hải 
khu vực thực hiện thu phí bảo đảm 
hàng hải tại luồng hàng hải chuyên 
dùng do doanh nghiệp đầu tư, khai 
thác và được để lại 2% trên tổng số 
tiền thu phí để chi cho hoạt động thu 
phí theo quy định tại Điều 5 Nghị 
định 120/2016/NĐ-CP. Phí bảo đảm 
hàng hải thu được hàng năm tại 
luồng hàng hải chuyên dùng sau khi 
trừ số tiền phí để lại tại cảng vụ hàng 
hải được sử dụng như sau: 

Trước hết, thực hiện trích 30% 
để nộp vào ngân sách Nhà nước. Sau 
đó, doanh nghiệp đầu tư, khai thác 
luồng hàng hải chuyên dùng được 
hưởng 70% số tiền để bù đắp chi phí 
đầu tư, khai thác và vận hành luồng 
hàng hải chuyên dùng đảm bảo 
chuẩn tắc theo quy định. 

Thông tư cũng quy định mức 
tạm ứng kinh phí cung ứng dịch vụ 
sự nghiệp công bảo đảm an toàn 
hàng hải. Cụ thể, mức tạm ứng cho 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải và các đơn vị cung ứng dịch vụ 
sự nghiệp công bảo đảm an toàn 

hàng hải thực hiện theo quy định của 
hợp đồng nhưng không vượt quá 
50% giá trị hợp đồng tại thời điểm 
ký kết và không vượt dự toán giao 
hàng năm.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020 và áp dụng từ năm tài 
chính 2020. 

5. KHÔNG BỔ NHIỆM CHỨC DANH 
GIÁM ĐỐC SỞ ĐỐI VỚI NGƯỜI 
ĐANG TRONG THỜI GIAN BỊ KỶ 
LUẬT 

Ngày 09/9/2019, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban hành Thông 
tư 09/2019/TT-BVHTTDL về việc 
quy định tiêu chuẩn chức danh Giám 
đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể 
thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. 

Theo đó, người bị kỷ luật từ 
khiển trách trở lên không được bổ 
nhiệm chức danh Giám đốc, Phó 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở 
Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
trong vòng ít nhất 01 năm từ ngày có 
quyết định kỷ luật, không xem xét 
bổ nhiệm với người đang trong thời 
gian xem xét kỷ luật. 

Thông tư cũng quy định tiêu 
chuẩn về trình độ đối với người 
được bổ nhiệm các chức danh trên 
như sau: Tốt nghiệp trình độ đại học 
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trở lên phù hợp với vị trí, lĩnh vực 
phụ trách; tốt nghiệp cao cấp lý luận 
chính trị; có chứng chỉ bồi dưỡng 
kiến thức quản lý Nhà nước đối với 
lãnh đạo quản lý cấp Sở; Có chứng 
chỉ tin học đạt chuẩn; Có chứng chỉ 
ngoại ngữ bậc 3 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương 
đương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 
25/10/2019. 

6. BỘ Y TẾ NGĂN CHẶN HÀNH VI 
LẠM DỤNG, GIAN LẬN, TRỤC LỢI 
QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

Để kịp thời ngăn chặn hành vi 
lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo 
hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của 
người tham gia bảo hiểm y tế và sử 
dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu 
quả, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 
10/CT-BYT ngày 09/9/2019 về việc 
tăng cường công tác phòng, chống 
hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo 
hiểm y tế. Theo đó Bộ Y tế yêu cầu: 

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành:  tăng 
cường công tác tham mưu thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo 
hiểm y tế, công tác tuyên truyền, 
giáo dục phổ biến chính sách, pháp 
luật về bảo hiểm y tế, về khám bệnh, 
chữa bệnh. Chú ý đến các nội dung 
liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế theo quy định của Luật 
bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa 
bệnh và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác; chỉ đạo các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tăng cường công tác 

tự kiểm tra phòng chống hành vi lạm 
dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm 
y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh; phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thanh 
tra, kiểm tra công tác khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế; đấu thầu, 
cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, 
hóa chất, vật tư y tế và thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc quyền quản lý; 
phòng ngừa và kịp thời phát hiện các 
hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi 
quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo cấp có 
thẩm quyền để xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế. 

Giám đốc bệnh viện, viện có kế 
hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh 
công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế, đặc biệt chú trọng đến nội 
dung sau: chỉ định dịch vụ khám, 
chữa bệnh nhằm phát hiện, ngăn 
chặn tình trạng lạm dụng chỉ định 
điều trị nội trú, chỉ định dịch vụ kỹ 
thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, nội 
soi, chẩn đoán hình ảnh...), kê đơn 
thuốc quá mức cần thiết; ghi tên dịch 
vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không 
đúng với tình trạng bệnh nhằm được 
chi trả với giá dịch vụ cao hơn; công 
tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp 
thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra 
tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, 
kê đơn thuốc khống, cấp thuốc 
không đầy đủ cho người bệnh, để 
chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ bảo 
hiểm y tế; đảm bảo quyền lợi của 
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người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, 
tránh tình trạng yêu cầu người bệnh 
tự chi trả các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, 
vật tư y tế mặc dù đã có trong danh 
mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 
và không đưa những nội dung này 
vào bảng kê chi phí; thực hiện việc 
lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh 
của người bệnh bảo đảm tính chính 
xác, công khai, minh bạch và phải có 
chữ ký xác nhận của người bệnh 
hoặc người nhà người bệnh; công 
khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt tại 
nơi tiếp nhận người bệnh và nơi 
thanh toán. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 09/9/2019. 

7. BỘ XÂY DỰNG TỔ CHỨC GHI 
ÂM, GHI HÌNH TRỰC TUYẾN CÔNG 
TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

Để chấn chỉnh, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế, chủ động 
phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động công vụ, 
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 
trong đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, Bộ Xây dựng đã ban hành 
Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 
03/9/2019 về việc tăng cường các 
biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 
nhũng trong hoạt động công vụ. Chỉ 
thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ 
đạo, khẩn trương triển khai các nội 
dung sau: 

Tăng cường công tác quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức tại cơ 
quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương, tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra hành chính trong thực 
thi công vụ của công chức, viên 
chức; tổ chức thực hiện các quy định 
về văn hóa công vụ phù hợp với đặc 
thù hoạt động của cơ quan, đơn vị. 
Chuyển đổi vị trí công tác của công 
chức thực hiện một số công việc 
theo quy định, thực hiện nghiêm việc 
đánh giá, phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức hàng năm. Mọi phản 
ánh về sai phạm, vi phạm kỷ luật, kỷ 
cương trong thực thi công vụ đều 
phải được xem xét, giải quyết theo 
quy định của pháp luật. Nếu phát 
hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, 
nghiêm minh theo quy định của pháp 
luật và của Bộ Xây dựng. 

Đối với công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo phải công bố 
rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng số điện thoại đường 
dây nóng để tiếp nhận các ý kiến 
phản ánh của người dân, doanh 
nghiệp, các tổ chức, cá nhân về hành 
vi vi phạm, sách, nhiễu, gây phiền hà 
của cán bộ, công chức, viên chức để 
có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp 
thời. Ghi âm, ghi hình, ghi hình trực 
tuyến tại các địa điểm tiếp xúc trực 
tiếp với người dân, doanh nghiệp và 
tổ chức theo dõi, giám sát thường 
xuyên. Tăng cường, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu 
trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
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phòng, chống tham nhũng và trong 
mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 03/9/2019. 

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH 
CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN 
PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, 
CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 

Bộ Y tế đang tổ chức xây dựng 
dự thảo Nghị định Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia. Ban soạn thảo dự kiến Nghị 
định gồm có 5 Chương và 28 Điều. 
Nghị định quy định chi tiết một số 
biện pháp giảm tiêu thụ và quản lý 
việc cung cấp rượu bia; nội dung, 
mức chi cho hoạt động phòng, chống 
tác hại của rượu, bia; trách nhiệm 
thực hiện thông tin, giáo dục, truyền 
thông và trách nhiệm quản lý nhà 
nước. 

Theo dự thảo, ngoài các địa 
điểm được quy định tại Điều 10 Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
thì các điểm công cộng không được 
uống rượu, bia bao gồm: công viên, 
trạm nghỉ trên đường cao tốc, nhà 
chờ xe buýt, rạp chiếu phim, nhà 
hát, sân vận động, nhà thi đấu thể 
thao. Về việc quản lý quảng cáo 
rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, ban 
soạn thảo đề xuất các trường hợp 
quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 
5,5 độ của đơn vị tài trợ tại địa điểm 
tổ chức chương trình đại hội thể 
thao, giải thi đấu thể thao quy mô 
khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ 

chức tại Việt Nam được phát sóng 
trực tiếp trên báo nói, báo hình 
trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ 
hằng ngày. Với những quảng cáo 
rượu, bia trên phương tiện quảng 
cáo ngoài trời thì kích thước biển 
quảng cáo thực hiện theo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia; bảo đảm khoảng 
cách tối thiểu là 500m tính từ điểm 
đặt phương tiện quảng cáo đến 
khuôn viên các cơ sở giáo dục, cơ sở 
khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng vui 
chơi, giải trí dành cho người chưa 
đủ 18 tuổi (trừ trường hợp biển hiệu 
của cơ sở kinh doanh rượu, bia). 
Quảng cáo rượu, bia phải có cảnh 
báo đề phòng, chống tác hại của 
rượu, bia bảo đảm đầy đủ các quy 
định sau đây:  "không được lái xe 
khi đã uống rượu, bia", "người dưới 
18 tuổi không được uống rượu, bia", 
"không bán rượu, bia cho người 
dưới 18 tuổi", "rượu, bia có hại cho 
thai nhi", "phụ nữ mang thai không 
uống rượu, bia", "uống rượu, bia có 
thể gây xơ gan", "uống rượu, bia có 
thể gây ung thư".  

Quảng cáo trên báo điện tử, 
trang thông tin điện tử, phương tiện 
điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị 
viễn thông khác phải đáp ứng quy 
định và phải có hệ thông công nghệ 
chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi 
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của người truy cập để ngăn ngừa 
người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy 
cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia. 
Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định 
về việc hạn chế hình ảnh diễn viên 
uống rượu, bia trong tác phẩm sân 
khấu, điện ảnh, truyền hình; nội 
dung chi và mức chi cho hoạt động 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
và quy định trách nhiệm thực hiện 
thông tin, giáo dục, truyền thông và 

trách nhiệm quản lý nhà nước về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Hiện nay, Bộ Y tế đã hoàn 
thành dự thảo Nghị định Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia đăng tải trên website của 
ngành và gửi văn bản tới các bộ, 
ngành, đơn vị có liên quan để lấy ý 
kiến góp ý hoàn thiện trình Chính 
phủ vào Quý IV/2019. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Hỏi: Các hành vi nào bị nghiêm 
cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? 

Trả lời: Theo Điều 5, Luật số 
29/2018/QH14 Quốc hội ban hành 
Bảo vệ bí mật nhà nước có quy định 
các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo 
vệ bí mật nhà nước bao gồm: làm lộ, 
chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà 
nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu 
thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao 
bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, 
chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, 
nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước trái pháp luật; 
mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp 
luật; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ 
bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà 
nước để thực hiện, che giấu hành vi 
vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền 
và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa 

nội dung bí mật nhà nước trên máy 
tính hoặc thiết bị khác đã kết nối 
hoặc đang kết nối với mạng Internet, 
mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ 
trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước 
theo quy định của pháp luật về cơ 
yếu; truyền đưa bí mật nhà nước trên 
phương tiện thông tin, viễn thông 
trái với quy định của pháp luật về cơ 
yếu; chuyển mục đích sử dụng máy 
tính, thiết bị khác đã dùng để soạn 
thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà 
nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà 
nước; sử dụng thiết bị có tính năng 
thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình 
trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước dưới mọi 
hình thức khi chưa được người có 
thẩm quyền cho phép; đăng tải, phát 
tán bí mật nhà nước trên phương tiện 
thông tin đại chúng, mạng Internet, 
mạng máy tính và mạng viễn thông. 

2. Hỏi: Phạm vi bí mật nhà nước là 
gì? 
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Trả lời: Theo Điều 7, Luật số 
29/2018/QH14 Quốc hội ban hành 
Bảo vệ bí mật nhà nước có quy định 
phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn 
thông tin quan trọng trong các lĩnh 
vực sau đây chưa công khai, nếu bị 
lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi 
ích quốc gia, dân tộc: thông tin về 
chính trị (chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về đối nội, đối 
ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước…); 
thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ 
yếu; thông tin về lập hiến, lập pháp, 
tư pháp; thông tin về đối ngoại; 
thông tin kinh tế; thông tin về tài 
nguyên và môi trường (bao gồm tài 
nguyên nước, môi trường, địa chất, 
khoáng sản, khí tượng thủy văn, đất 
đai, biển, hải đảo, đo đạc và bản đồ); 
thông tin về khoa học và công nghệ; 
thông tin về giáo dục và đào tạo; 
thông tin về văn hóa, thể thao; lĩnh 
vực thông tin và truyền thông; thông 
tin về y tế, dân số; thông tin về lao 
động, xã hội; thông tin về tổ chức, 
cán bộ; thông tin về thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng; thông tin về 
kiểm toán nhà nước. 

3. Hỏi: Bí mật nhà nước được phân 
loại như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 8, Luật số 
29/2018/QH14 Quốc hội ban hành 
Bảo vệ bí mật nhà nước có quy định 

căn cứ vào tính chất quan trọng của 
nội dung thông tin, mức độ nguy hại 
nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước 
được phân loại thành 03 độ mật, bao 
gồm: Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật 
là bí mật nhà nước liên quan đến 
chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ 
yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có 
thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm 
trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; 
Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí 
mật nhà nước liên quan đến chính 
trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập 
hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, 
kinh tế, tài nguyên và môi trường, 
khoa học và công nghệ, giáo dục và 
đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin 
và truyền thông, y tế, dân số, lao 
động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi 
phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng, kiểm toán 
nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể 
gây nguy hại rất nghiêm trọng đến 
lợi ích quốc gia, dân tộc; Bí mật nhà 
nước độ Mật là bí mật nhà nước liên 
quan đến chính trị, quốc phòng, an 
ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư 
pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên 
và môi trường, khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, 
thể thao, thông tin và truyền thông, y 
tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, 
cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, 
xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 
kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị 
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mất có thể gây nguy hại nghiêm 
trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

4. Hỏi: Thời hạn bảo vệ bí mật nhà 
nước là bao lâu? 

Trả lời: Theo Điều 19, Luật 
số 29/2018/QH14 Quốc hội ban 
hành Bảo vệ bí mật nhà nước có quy 
định thời hạn bảo vệ bí mật nhà 
nước là khoảng thời gian được tính 
từ ngày xác định độ mật của bí mật 
nhà nước đến hết thời hạn sau đây:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 năm đối với bí mật nhà nước độ 
Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật 
nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối 
với bí mật nhà nước độ Mật. Thời 
hạn bảo vệ bí mật nhà nước về hoạt 
động có thể ngắn hơn thời hạn quy 
định và phải xác định cụ thể tại tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi 
xác định độ mật. Thời hạn bảo vệ bí 
mật nhà nước về địa điểm kết thúc 
khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
không sử dụng địa điểm đó để chứa 
bí mật nhà nước./. 

 

 


